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ĐỀ BÀI
Bài 1. (2,0 điểm) Cho hai biểu thức


A =  và B =  , với x ≥ 0; x ≠ 1
a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25
b) Rút gọn biểu thức B
c) Đặt P = A.B. Tìm giá trị nguyên của x để P < 1
Bài 2. (2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Theo kế hoạch, mỗi ngày hai phân xưởng của một nhà máy phải làm 1140 khẩu trang. Nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, nhu cầu sử dụng tăng nên mỗi ngày phân xưởng I sản xuất vượt mức 10% kế hoạch, phân xưởng II vượt mức 12% kế hoạch của mình. Do đó cả 2 phân xưởng làm được 1266 khẩu trang. Tính số khẩu trang mà mỗi phân xưởng phải làm theo kế hoạch?
Bài 3. (2,5 điểm)  
1) (1,5 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình:


a) 				b) 


2) (1 điểm) Cho Parabol và đường thẳng  (m là tham số).

a) Vẽ đồ thị hàm số .
b) Tìm m để đường thẳng (d) cắt Oy tại điểm có tung độ bằng 8. Khi đó hãy tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P).





Bài 4. (3,0 điểm) Cho tam giác  nội tiếp . Các đường cao ,  của tam giác  cắt nhau tại H.


	a) Chứng minh tứ giác  là tứ giác nội tiếp. Xác định tâm  của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BEHF.


b) Chứng minh , từ đó chứng minh 




c) Gọi  là trung điểm . Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn 



Bài 5. (0,5 điểm)  Cho hệ phương trình . Xác định tất cả các giá trị của tham số m để hệ có nghiệm duy nhất sao cho  đạt giá trị lớn nhất
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BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN
	Bài 
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) Với x = 25 (t/m ĐK)

 


Vậy  khi 
	

0,5

	
	


	
0,25

0,25

0,25


0,25

	
	
 
Kết hợp với Đk x ≥ 0 và x ≠ 1, x nguyên ⇒ x ∈ {0; 2; 3}
	0,25




0,25

	2
	Cách 1
Gọi số khẩu trang phân xưởng I làm được theo kế hoạch là x (cái) (x ∈ N*, x < 1140)
	Cách 2
Gọi số khẩu trang phân xưởng I làm được theo kế hoạch là x (cái) (x ∈ N*, x < 1140)
	0,25

	
	Số khẩu trang phân xưởng II làm được là 1140 – x (cái)

	Gọi số khẩu trang phân xưởng II làm được theo kế hoạch là y (cái) (y ∈ N*, y < 1140)
	0,25

	
	Thực tế, phân xưởng I sản xuất được số khẩu trang là: 1,1.x (cái)
Phân xưởng II sản xuất được số khẩu trang là: 1,12.(1140 – x) (cái)
	Thực tế, phân xưởng I sản xuất được số khẩu trang là: 1,1.x (cái)
Phân xưởng II sản xuất được số khẩu trang là: 1,12.y (cái)
	

0,5

	
	Vì thực tế sản xuất được 1266 khẩu trang nên ta có phương trình: 
1,1.x + 1,12.(1140 – x) = 1266
…
Giải phương trình ta được x = 540 (TMĐK)
Vậy…
	Ta có hệ phương trình:



…
Vậy…
	
0,75




0,25

	3
	
a) 
’ = 13 > 0
 => PT có 2 nghiệm phân biệt: x1= 4 +; x2 = 4 - 
	
0,25
0,25

	
	

b)     ĐK: 

Đặt 


Hpt tương đương 


Có 

Vậy hệ phương trình có nghiệm 
	

0,25







0,5


0,25



	
	

2) Cho Parabol và đường thẳng 

a. Vẽ đồ thị hàm số .
Kẻ bảng: 
	X
	-2
	-1
	0
	1
	2

	Y
	4
	1
	0
	1
	4

	Điểm
	D(-2; 4)
	C(-1; 1)
	O(0; 0)
	A(1;1)
	B(2; 4)




Đồ thị hàm số  là 1 đường cong đi qua các điểm A; B; C; D; O
Hình vẽ
b. 
- Để (d) cắt Oy tại điểm có tung độ bằng 8 thì m + 3 = 8

m = 5

- Khi đó, PT hoành độ giao điểm: 
Giải được x1 = -2; x2 = 4 và suy ra giao điểm là A(-2; 4), B(4; 16).
	





0,25



0,25




0,25

0,25

	
	

3) Cho phương trình:  


a. Giải phương trình  với .

Thay m=2 vào (1) ta có 

 => Phương trình có hai nghiệm phân biệt





Vậy với m=2 thì phương trình có tập nghiệm 

b.Tìm m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt.




 nên phương trình (1) là phương tình bậc hai ẩn x



Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì 



Vậy  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt
	



0,25




0,25


0,25


0,25

	4
	[image: ]
	

0,25

	
	
a. Có CF là đường cao trong tam giác ABC =>

Có AE là đường cao trong tam ABC => 
Xét tứ giác BEHF có


Mà 2 góc ở vị trí đối nhau
=> Tứ giác BEHF nội tiếp
Gọi I là trung điểm BH
CM: IB=IF=IH (3)
IB=IE=IH (4)
=> I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BEHF
	
0,25


0,5



0,25

	
	
b. CM:  (1)

có:  (2)

(1); (2) => 


CM:  đồng dạng  (g-g)

=>
	0,25

0,25


0,25
0,25

	
	

c. CM:  và 

CM: tứ giác ACEF nội tiếp => 

CM: 

Mà 

=> => FK là tiếp tuyến
	
0,25

0,25
0,25

	5
	

…


Hệ có nghiệm duy nhất khi 




Dấu “=” xảy ra khi m=0(TM)
Vậy m=o thì S lớn nhất
	




0,25




0,25
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